PAGE  
3

	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /TB-SVHTTDL
	Bắc Ninh, ngày         tháng   4   năm 2022


THÔNG BÁO

Một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức 
các môn thi đấu SEA Games 31 tại Bắc Ninh
Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-BVHTTDL ngày 16/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình SEA Games 31; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về tổ chức thi đấu các môn Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Bắc Ninh; Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương SEA Games 31 tại Bắc Ninh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức thông báo một số thông tin đến thời điểm ngày 20/4/2022, như sau:

I. Thời gian, địa điểm, số lượng Đoàn tham dự: 

1. Môn Kickboxing 
- Thời gian: Từ ngày 06 - 13/5/2022.

- Địa điểm thi đấu: Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh và Nhà tập Bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh; Địa chỉ: Số 319 Hàn Thuyên, phường Vũ Ninh - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh. 

- Số Đoàn tham dự gồm: 07 quốc gia (Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam) với trên 75 quan chức giám sát, trọng tài quốc tế, quốc gia và Ban Tổ chức môn; 89 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên; ngoài ra còn có 20 nhân viên phục vụ kỹ thuật, chuyên môn và 60 tình nguyện viên …

2. Môn Boxing

- Thời gian: Từ ngày 15- 22/5/2022.

- Địa điểm thi đấu: Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh và Nhà tập Bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh; Địa chỉ: Số 319 Hàn Thuyên, phường Vũ Ninh - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.
- Số Đoàn tham dự gồm: 10 quốc gia (Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor, Việt Nam) với trên 80 quan chức giám sát, trọng tài quốc tế, quốc gia và Ban Tổ chức môn; 131 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên; ngoài ra còn có 20 nhân viên phục vụ kỹ thuật, chuyên môn và 40 tình nguyện viên …

3. Môn Quần vợt 
- Thời gian: Từ ngày 13 - 22/5/2022.

- Địa điểm thi đấu: Tại tại Cụm sân Quần vợt, Khu đô thị - dịch vụ công nghiệp Hanaka; Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ - Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh. 

- Số Đoàn tham dự gồm: 08 quốc gia (Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam) với trên 90 quan chức giám sát, trọng tài quốc tế, quốc gia và Ban Tổ chức môn; 124 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên; ngoài ra còn có 40 nhân viên phục vụ kỹ thuật, chuyên môn và 40 tình nguyện viên … 
4. Môn Bóng ném 
- Thời gian: Từ ngày 15 - 21/5/2022.

- Địa điểm thi đấu: Tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh; Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ - phường Trang Hạ - thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh.

- Số Đoàn tham dự gồm: 03 quốc gia (Singapore, Thái Lan, Việt Nam) với khoảng 72 quan chức giám sát, trọng tài quốc tế, quốc gia và Ban Tổ chức môn; 120 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên; ngoài ra còn có 20 nhân viên phục vụ kỹ thuật, chuyên môn và 40 tình nguyện viên …

II. Địa điểm ăn, ở của quan chức giám sát, trọng tài và các đoàn vận động viên: 

Tại 02 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao trên địa bàn thành phố Bắc Ninh là khách sạn Grand Phoenix và khách sạn Le Indochina, khoảng cách đến Nhà thi đấu đa năng tỉnh khoảng 02 km và cách 02 địa điểm thi đấu môn Quần vợt và Bóng ném tại thành phố Từ Sơn khoảng 15 km.
	TT
	Khách sạn
	Địa chỉ
	Số phòng
	Khoảng cách tới điểm thi đấu
	Môn/ Địa điểm tổ chức

	1
	Grand Phoenix

5 sao
	Số 25 
đường Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh
	150 phòng (Đơn 100, đôi 50)
	02 Km
	KickBoxing, Boxing thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh (Địa chỉ:  Số 319 đường Hàn Thuyên, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh)

	
	
	
	
	15 Km


	Quần vợt, thi đấu tại Cụm sân Quần vợt, Khu đô thị - dịch vụ công nghiệp Hanaka (Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ - Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh)
Bóng ném thi đấu tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ - phường Trang Hạ - thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh)


	2
	Le Indochina

5 sao
	Số 45 đường Nguyễn Đăng Đạo thành phố Bắc Ninh
	102 phòng (Đơn 53, đôi 42, 5 phòng 3 giường, 1 VIP)
	02 Km
	KickBoxing, Boxing thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh 

	
	
	
	
	15 Km
	Quần vợt, thi đấu tại Cụm sân Quần vợt, Khu đô thị - dịch vụ công nghiệp Hanaka 
Bóng ném thi đấu tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 


* Lưu ý: Trong cùng một môn thi đấu thì quan chức giám sát, trọng tài ở khác khách sạn với các đoàn vận động viên.
III. Quy định về phòng chống dịch COVID-19: Quy định cụ thể tại Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 của Ban Tổ chức và Báo cáo số 351/BC-BYT ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2022 (SEA Games 31) và Văn bản số 1885/BYT-DP ngày 14/4/2022 của Bộ Y Tế về hướng dẫn phòng, chống dịch tại SEA Games 31 trong bối cảnh thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
* Mọi chi tiết xin liên hệ: 

- Thông tin liên quan công tác đảm bảo, điều kiện cơ sở vật chất và vận hành tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Nhà tập luyện Bóng chuyền tỉnh, liên hệ:

Ông Nguyễn An Phú, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại: 0913.569.418. 
- Thông tin liên quan công tác đảm bảo, điều kiện cơ sở vật chất và vận hành tại Cụm sân Quần vợt, liên hệ:

Ông Lê Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, số điện thoại: 0357.257.875.
- Thông tin liên quan công tác chuyên môn, liên hệ:

Ông Nguyễn Hải Bằng, Phó Trưởng phòng Thể dục thể thao - Sở VH,TT&DL Bắc Ninh, số điện thoại: 0912.650.522. 

- Thông tin liên quan địa điểm lưu trú, ăn ở; đưa, đón và đi lại của Ban Tổ chức, trọng tài, các Đoàn thể thao, liên hệ:

Ông Phùng Quốc Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại: 0948.726.996.

- Thông tin liên quan công tác trang trí, tuyên truyền:

+ Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Nhà tập luyện Bóng chuyền tỉnh, liên hệ ông Phùng Quốc Quân, Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại: 0948.726.996.

+ Tại Cụm sân Quần vợt, liên hệ ông Ông Trần Vĩnh Hưng, Trưởng ban đối ngoại Công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka, số điện thoại: 0914.790.416.
- Thông tin liên quan hoạt động báo chí, liên hệ:

Ông Ngô Thế Hiếu, Phó Trưởng phòng Du lịch, Sở VH,TT&DL Bắc Ninh, số điện thoại: 0945.006.969. 
- Thông tin liên quan hoạt động quảng bá, thăm quan, liên hệ:
Ông Nguyễn Văn Đáp, Trưởng phòng Văn hóa, Sở VH,TT&DL Bắc Ninh, số điện thoại: 0913.551.728. 
- Thông tin liên quan lễ tân, khánh tiết, bế mạc, trao giải, liên hệ:

Ông Trần Quang Khánh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở VH,TT&DL Bắc Ninh, số điện thoại: 0915.772.476.
- Thông tin liên quan điều hành lực lượng tình nguyện viên, liên hệ:

+ Ông Quách Quang Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại: 0982.124.098.
+ Nguyễn Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở VH,TT&DL Bắc Ninh, số điện thoại: 0936.005.099.
- Thông tin liên quan công tác an ninh, y tế, liên hệ:
+ Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại: 0913.571.027.

+ Ông Vũ Văn Đăng, Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, số điện thoại: 0912.988.227.
- Thông tin liên quan của khách sạn, liên hệ:

Ông Nguyễn Xuân Côn, Trưởng phòng Du lịch, Sở VH,TT&DL Bắc Ninh, số điện thoại: 0906.142.016. 
- Thông tin liên quan công tác tổ chức môn Bóng ném tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, liên hệ:

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Hành chính, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, số điện thoại: 0333.330.044.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh thông báo tới các cơ quan, đơn vị để phối hợp thực hiện.

Trân trọng!

	Nơi nhận:

- Tổng cục TDTT (b/c);

- UBND tỉnh (b/c);

- Ông Vương Quốc Tuấn, PCT TT UBND tỉnh - 

Trưởng Ban Tổ chức địa phương (b/c);

- Thành viên BTC địa phương;

- Các Tiểu ban giúp việc BTC địa phương (p/h);

- Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Website Sở VH,TT&DL;

- Lưu: VT, QLTDTT.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Trung


CHƯƠNG TRÌNH 
TỔ CHỨC THI ĐẤU MÔN KICKBOXING SEA GAMES 31 TẠI BẮC NINH

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-SVHTTDL ngày       /4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh)

Thời gian: Từ ngày 06/5 đến ngày 13/5/2022.

Địa điểm: Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh (Số 319 đường Hàn Thuyên, P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh).
	Ngày
	Thời gian
	Nội dung
	Địa điểm

	05/5 - 07/5 
	
	Các đoàn tập luyện
	Nhà thi đấu đa năng tỉnh

	06/5
	10:00 - 13:00
	Kiểm tra cân nặng
	

	
	14:00 - 17:00
	- Họp kỹ thuật.

- Họp trọng tài.
	

	07/5
	10:00 - 13:00
	Kiểm tra y tế và cân
	

	
	14:00 - 17:00
	Họp lãnh đội
	

	
	17:00
	Bốc thăm thi đấu
	

	
	18:00
	Dự kiến tiệc chiêu đãi (chiều tối trước ngày diễn ra thi đấu)
	

	08/5 
	10:00 - 13:00
	Thi đấu vòng loại
	

	
	15:00 - 18:00
	Thi đấu vòng loại
	

	09/5 - 11/5
	09:30 
	Kiểm tra y tế và cân
	

	
	10:00 - 13:00
	Thi đấu vòng loại, tứ kết, bán kết
	

	
	15:00 - 18:00
	Thi đấu vòng loại, tứ kết, bán kết
	

	12/5
	20h00
	Lễ khai mạc SEA Games 31 quốc gia
	Sân vận động quốc gia

Mỹ Đình, Hà Nội

	13/5
	09:30 
	Kiểm tra y tế và cân
	Nhà thi đấu đa năng tỉnh

	
	10:00 - 13:00
	Thi đấu Chung kết
	

	
	15:00 - 18:00
	Thi đấu Chung kết và trao giải
	


	Ghi chú:

- Công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn của Tiểu ban An ninh, y tế và an toàn (Sở Y tế chủ trì).

- Chương trình, lịch có thể thay đổi sau họp bốc thăm thi đấu (nếu có sẽ thông báo sau).

- Ban Tổ chức dự kiến bố trí tour tham quan du lịch tại địa phương cho các đoàn thể thao (vào ngày nghỉ thi đấu nếu có).


CHƯƠNG TRÌNH 
TỔ CHỨC THI ĐẤU MÔN BOXING SEA GAMES 31 TẠI BẮC NINH

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-SVHTTDL ngày       /4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh)

Thời gian: Từ ngày 15/5 đến ngày 22/5/2022.

Địa điểm: Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh (Số 319 đường Hàn Thuyên, P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh).

	Ngày
	Thời gian
	Nội dung
	Địa điểm

	13/5
	
	Các đoàn tập luyện
	Nhà thi đấu đa năng tỉnh

	14/5
	09:00 
	Kiểm tra đăng ký
	

	
	14:00 
	Họp kỹ thuật, bốc thăm 
	

	
	18:00
	Dự kiến tiệc chiêu đãi (chiều tối trước ngày diễn ra thi đấu)
	

	15/5
	07:00 - 08:00
	Kiểm tra y tế và cân
	

	
	14:00 - 17:00
	Thi đấu vòng loại
	

	16/5 - 21/5
	07:00 - 08:00
	Kiểm tra y tế và cân
	

	
	14:00 - 17:00
	Thi đấu vòng loại, tứ kết, bán kết
	

	
	18:00
	Thi đấu vòng loại, tứ kết, bán kết
	

	22/5
	07:00 - 08:00
	Kiểm tra y tế và cân
	

	
	14:00 - 17:00
	Thi đấu Chung kết và trao giải
	


	Ghi chú:

- Công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn của Tiểu ban An ninh, y tế và an toàn (Sở Y tế chủ trì).

- Chương trình, lịch có thể thay đổi sau họp bốc thăm thi đấu (nếu có sẽ thông báo sau).

- Ban Tổ chức dự kiến bố trí tour tham quan du lịch tại địa phương cho các đoàn thể thao (vào ngày nghỉ thi đấu nếu có).


CHƯƠNG TRÌNH 
TỔ CHỨC THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT SEA GAMES 31 TẠI BẮC NINH

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-SVHTTDL ngày       /4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh)

Thời gian: Từ ngày 13/5 đến 22/5/2022.  

Địa điểm: Tại Cụm sân Quần vợt tại khu đô thị - dịch vụ công nghiệp Hanaka (Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Trang Hạ - Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 
	Ngày
	Giờ
	Nội dung
	Địa điểm

	06 - 10/5
	
	Lớp tập huấn trọng tài 
	Cụm sân Quần vợt tại khu đô thị - dịch vụ công nghiệp Hanaka

	11/5
	08:00 - 17:00
	Các đoàn VĐV tập, làm quen sân theo lịch của BTC
	

	
	18:00
	Dự kiến tiệc chiêu đãi (chiều tối trước ngày diễn ra thi đấu)
	

	12/5
	14:00 - 16:00
	Họp kỹ thuật, bốc thăm 
	

	
	16:00 - 18:00
	Họp quan chức
	

	
	20h00
	Lễ khai mạc SEA Games 31 
	Sân vận động quốc gia

Mỹ Đình, Hà Nội

	13 - 15/5
	09:00
	Thi đấu theo lịch
	Cụm sân Quần vợt tại khu đô thị - dịch vụ công nghiệp Hanaka

	16/5
	09:00
	Thi đấu Chung kết: đồng đội nam, đồng đội nữ

Trao giải
	

	17 - 20/5
	09:00
	Thi đấu theo lịch
	

	21/5
	09:00
	Thi đấu Chung kết: đơn nam, đơn nữ

Thi đấu Bán kết: đôi nam, đôi nữ

Trao giải
	

	22/5
	09:00
	Thi đấu Chung kết: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ

Trao giải
	


Ghi chú:

- Công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn của Tiểu ban An ninh, y tế và an toàn (Sở Y tế chủ trì).

- Chương trình, lịch có thể thay đổi sau họp bốc thăm thi đấu (nếu có sẽ thông báo sau).


- Ban Tổ chức dự kiến bố trí tour tham quan du lịch tại địa phương cho các đoàn thể thao (vào ngày nghỉ thi đấu nếu có).
	UBND TỈNH BẮC NINH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG QUAN CHỨC GIÁM SÁT, TRỌNG TÀI VÀ ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN
THAM DỰ 03 MÔN THI ĐẤU SEA GAMES 31 TẠI BẮC NINH

	(Kèm theo Thông báo số:         /TB-SVHTTDL ngày       /4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Môn
	Số ngày
 thi đấu
	Thời gian
thi đấu
	Địa
 điểm 
thi
 đấu
	Địa
điểm
tập
luyện
	Số nước tham dự
	Số lượng người tham gia

	
	
	
	
	
	
	
	Cán bộ, HLV, VĐV
	Giám sát, trọng tài,
BTC môn thi
	Lực lượng khác
	Tổng 
cộng

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	VĐV
	CB, HLV
	Tổng
	Quốc
tế
	Việt Nam
	BTC
môn thi
	Tổng
	NV phục vụ kỹ thuật, chuyên môn
	Tình nguyện viên
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kickboxing
	8
	06 - 13/5/2022
	Nhà thi đấu đa năng tỉnh
	Nhà tập 
Bóng chuyền tỉnh
	7
	89
	41
	21
	27
	76
	25
	40
	11
	80
	20
	60
	245

	2
	Boxing
	8
	15- 22/5/2022
	Nhà thi đấu đa năng tỉnh
	Nhà tập 
Bóng chuyền tỉnh
	10
	131
	45
	38
	48
	81
	29
	40
	12
	60
	20
	40
	272

	3
	Quần vợt
	10
	13 - 22/5/2022
	Khu 
đô thị - dịch vụ công nghiệp Hanaka,
Từ Sơn
	Khu 
đô thị - dịch vụ công nghiệp Hanaka,
Từ Sơn
	8
	124
	41
	36
	47
	95
	31
	50
	14
	80
	40
	40
	299


	UBND TỈNH BẮC NINH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG QUAN CHỨC GIÁM SÁT, TRỌNG TÀI VÀ ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN
THAM DỰ MÔN BÓNG NÉM SEA GAMES 31 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

	(Kèm theo Thông báo số:         /TB-SVHTTDL ngày       /4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Môn
	Số ngày
 thi đấu
	Thời gian
thi đấu
	Địa
 điểm 
thi
 đấu
	Địa
điểm
tập
luyện
	Số nước tham dự
	Số lượng người tham gia

	
	
	
	
	
	
	
	Cán bộ, HLV, VĐV
	Giám sát, trọng tài,
BTC môn thi
	Lực lượng khác
	Tổng 
cộng

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	VĐV
	CB, HLV
	Tổng
	Quốc
tế
	Việt Nam
	BTC
môn thi
	Tổng
	NV phục vụ kỹ thuật, chuyên môn
	Tình nguyện viên
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bóng ném
	7
	15-21/5/2022
	Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
	Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
	3
	120
	48
	48
	24
	72
	14
	44
	14
	60
	20
	40
	252


